
Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

60652073 Sản phẩm chính
VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.130.000 3.000.000.000 Generali

60652073 Tai nạn
Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.568.000 500.000.000 Generali

75047217 Tai nạn Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 390.000 300.000.000 Prudential

60652073 Bệnh hiểm nghèo Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2.160.000 500.000.000 Generali

75047217 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 347.000 100.000.000 Prudential

60652073 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
7.016.000 1.200.000.000 Generali

60652073 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Tiêu chuẩn
1.802.000 15.000.000 Generali

60652073 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nha Khoa Tiêu chuẩn
2.279.000 5.000.000 Generali

60652073 Miễn nộp phí
Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 

nghèo mở rộng
749.000 0 Generali

36.441.000 5.620.000.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

60654445 Sản phẩm chính
VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.480.000 3.200.000.000 Generali

60654445 Tai nạn
Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.568.000 500.000.000 Generali

34015786 Tai nạn FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000 FWD

60654445 Bệnh hiểm nghèo Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2.000.000 500.000.000 Generali

34015786 Bệnh hiểm nghèo FWD CARE BH bệnh hiểm nghèo 2.0 260.000 100.000.000 FWD

60654445 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
5.603.000 1.200.000.000 Generali

60654445 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Tiêu chuẩn
2.350.000 15.000.000 Generali

34015786 Thẻ sức khoẻ FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe 2.0 3.000.000 100.000.000 FWD

60654445 Miễn nộp phí
Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 

nghèo mở rộng
688.000 0 Generali

36.499.000 5.715.000.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

60724527 Sản phẩm chính
VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.448.000 800.000.000 Generali

34015786 Sản phẩm chính FWD Đón đầu thay đổi 2.0 14.415.000 300.000.000 FWD

34064148 Sản phẩm chính FWD Bộ đôi tài sản 30.265.000 555.000.000 FWD

60724527 Tai nạn
Tử vong và thương tật do Tai nạn 

Phiên bản mở rộng
1.375.000 500.000.000 Generali

34015786 Tai nạn FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 404.000 100.000.000 FWD
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34064148 Tai nạn FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000 FWD

34015786 Bệnh hiểm nghèo FWD CARE BH bệnh hiểm nghèo 2.0 1.879.000 100.000.000 FWD

60724527 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
11.405.000 1.200.000.000 Generali

60724527 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Cao cấp
6.188.000 25.000.000 Generali

86.929.000 3.680.000.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

34064135 Sản phẩm chính FWD Bộ đôi tài sản 20.256.000 480.000.000 FWD

60724518 Sản phẩm chính
VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.368.000 1.400.000.000 Generali

75047217 Sản phẩm chính PRU - Chủ động cuộc sống 17.160.000 550.000.000 Prudential

34064135 Tai nạn FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000 FWD

75047217 Tai nạn Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 390.000 300.000.000 Prudential

60724518 Tai nạn
Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.375.000 500.000.000 Generali

75047217 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 1.225.000 100.000.000 Prudential

60724518 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
10.128.000 1.200.000.000 Generali

60724518 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Cao cấp
5.624.000 25.000.000 Generali

60724518 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nha Khoa Cao Cấp
3.681.000 10.000.000 Generali

34064135 Trợ cấp y tế FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện 1.200.000 300.000 FWD

75047217 Miễn nộp phí Miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng 813.800 0 Prudential

82.770.800 4.665.300.000

TỔNG

TỔNG

Nguyễn Thị Hương Giang



STT Công ty - Số HĐ Người được bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ

VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.130.000 3.000.000.000

Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.568.000 500.000.000

Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2.160.000 500.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
7.016.000 1.200.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Tiêu chuẩn
1.802.000 15.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nha Khoa Tiêu chuẩn
2.279.000 5.000.000

Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 

nghèo mở rộng
749.000 0

VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.480.000 3.200.000.000

Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.568.000 500.000.000

Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2.000.000 500.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
5.603.000 1.200.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Tiêu chuẩn
2.350.000 15.000.000

Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm 

nghèo mở rộng
688.000 0

VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.368.000 1.400.000.000

Tử vong và thương tật do Tai nạn

Phiên bản mở rộng
1.375.000 500.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
10.128.000 1.200.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Cao cấp
5.624.000 25.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nha Khoa Cao Cấp
3.681.000 10.000.000

VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
20.448.000 800.000.000

Tử vong và thương tật do Tai nạn 

Phiên bản mở rộng
1.375.000 500.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
11.405.000 1.200.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Ngoại trú Cao cấp
6.188.000 25.000.000

PRU - Chủ động cuộc sống 17.160.000 550.000.000

Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 390.000 300.000.000

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 1.225.000 100.000.000

Miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng 813.800 0

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 347.000 100.000.000

Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 390.000 300.000.000

FWD Đón đầu thay đổi 2.0 14.415.000 300.000.000

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 404.000 100.000.000

FWD CARE BH bệnh hiểm nghèo 2.0 1.879.000 100.000.000

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000

FWD CARE BH bệnh hiểm nghèo 2.0 260.000 100.000.000

FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe 2.0 3.000.000 100.000.000
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FWD - 34015786

Ngày hiệu lực: 

17/05/2021

Phí Hợp đồng: 

20.508.000đ

Đào Quang Huy

Đào Quang Duy

GEN - 60724527

Ngày hiệu lực: 

18/12/2024

Phí Hợp đồng: 

39.416.000đ

Đào Quang Huy

PRU - 75047217

Ngày hiệu lực: 

07/04/2021

Phí Hợp đồng: 

20.325.800đ

Nguyễn Thị Hương Giang

Đào Quang Minh

GEN - 60652073

Ngày hiệu lực: 

08/11/2024

Phí Hợp đồng: 

35.704.000đ

Đào Quang Minh

GEN - 60654445

Ngày hiệu lực: 

12/11/2024

Phí Hợp đồng: 

32.689.000đ

Đào Quang Duy

GEN - 60724518

Ngày hiệu lực: 

18/12/2024

Phí Hợp đồng: 

41.176.000đ

Nguyễn Thị Hương Giang



FWD Bộ đôi tài sản 30.265.000 555.000.000

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000

FWD Bộ đôi tài sản 20.256.000 480.000.000

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn 550.000 100.000.000

FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện 1.200.000 300.000

242.639.800 19.680.300.000

7

8

TỔNG

Đào Quang Huy

Nguyễn Thị Hương Giang

FWD - 34064148

Ngày hiệu lực: 

24/05/2021

Phí Hợp đồng: 

30.815.000đ

FWD - 34064135

Ngày hiệu lực: 

24/05/2021

Phí Hợp đồng: 

22.006.000đ


